
ST

T
TÊN Y CỤ TÊN THƯƠNG MẠI

ĐV

T
QUY CÁCH

VISA/ SĐK/ 

GPNK

GIÁ 

TRÚNG 

THẦU

NHÀ SẢN XUẤT- 

NƯỚC SẢN XUẤT

SỐ QUYẾT ĐỊNH TRÚNG 

THẦU

1  Băng cuộn 0,9 x 2,5m  Băng cuộn 0,9 x 2m
Cuộ

n
Lốc 50 cuộn TCCS       1,050 Đông Pha - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

2  Bông y tế thấm nước 1kg Bông y tế kí lô - M Kg Gói 1 KG
180000394/P

CBA-HCM
  130,200 

Công ty Cổ phần Bông 

Bạch Tuyết - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

3  Tâm bông y tế -TT Tăm bông y tế tiệt trùng Bịt Bịt 100 que
180000394/P

CBA-HCM
    19,950 

Công ty Cổ phần Bông 

Bạch Tuyết - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

4  Băng dán nhiệt Băng dán nhiệt
Cuộ

n
Bao 1 cuộn CE     67,200 Mpacx - Trung Quốc

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

5  Băng keo 5cm x5m Băng keo 5cmx5m
Cuộ

n
Hộp/1 cuộn ISO     19,950 Tanaphar - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

6  Băng keo cá nhân Băng cá nhân
Miế

ng

Hộp 100 

miếng
ISO          168 Tanaphar - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

7  Bơm tiêm 1cc  Bơm tiêm 1cc Cây Hộp 100 cây FDA          478 MPV - Việt Nam
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

8  Bơm tiêm 3cc Bơm tiêm 3cc Cây Hộp 100 cây FDA          478 MPV - Việt Nam
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

9  Bơm tiêm 10cc Bơm tiêm 10cc Cây Hộp 100 cây FDA          918 MPV - Việt Nam
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

10  Kim 26G 1 1/2 Kim 26G 1 1/2 Cây Hộp 100 cây FDA          730 Freedom - Hàn Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

11  Dây truyền dịch (kim bướm)
 Dây truyền dịch (kim 

bướm)
Sợi Bịch 1 sợi ISO       2,340 

Guangxi Shuangjian - 

Trung Quốc

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

12  Dây truyền dịch (kim luồn) Dây truyền dịch Sợi Bao/1 sợi ISO       3,087 Tanaphar - Việt Nam
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019
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13
 Găng tay khám y tế số 6,5; 

7; 7,5

GANG KHAM 

SOFTGLO SIZE S,M,L
Đôi Hộp/ 50 đôi

55/170000035

/PCBPL-BYT
      1,015 

Top Glove Sdn.Bhd. - 

Malaysia

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

14
 Găng tay tiệt trùng 6,5; 7; 

7,5

 Găng tay tiệt trùng 6,5; 

7; 7,5
Đôi Hộp 50 đôi ISO       3,230 Khải Hoàn - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

15  Lam kính (7102)  Lam kính (7102) Hộp Hộp 72 miếng ISO     16,000 Greatcare - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

16  Lancet Lancet Cái Hộp 200 cây CE          189 Greetmed - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

17  Ống nghiệm 5ml có nắp Ống nghiệm 5ml có nắp Ống Gói 500 ống ISO          357 
Hồng Thiện Mỹ - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

18  Ống nghiệm EDTA Ống nghiệm EDTA Cái
2400 cái/ 

thùng
ISO          660 An Phát - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

19  Ống nghiệm Heparin Ống nghiệm Heparin Cái
2400 cái/ 

thùng
ISO          718 An Phát - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

20  Cassette Laureate  Cassette Laureate Cái Hộp 6 cái ISO   953,800 Alcon - Mỹ
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

21

 Cassette dùng cho máy mổ 

phaco Visalis, loại tiệt trùng 

dùng 1 lần.

Cassetle dùng cho máy 

phaco Visalis loại tiệt 

trùng dùng 1 lần

Cái Hộp 10 cái
7136NK/BYT

-TB-CT
########

Carl Zeiss Meditec/ 

Đức - Đức

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

22
 Chất nhầy mổ ngoài bao 

(HPMC 2%) 2ml
 Dịch nhầy Omni Visc Hộp Hộp 1 lọ ISO   150,000 

Omni Lens Pvt Ltd - 

Ấn Độ

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

23

 Chất nhầy mổ phaco 

(sodium hyaluronate; 

chondrointin sulphat)

Chất nhầy PT phaco 

DUOVISC
Hộp Hộp 1 bộ ISO   607,700 Alcon - Bỉ

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

24  Chỉ 10,0 Nylon sture (3/8)
 Chỉ Nylon 10/0 

M02HH06L30
Tép Bao/1 tép ISO   132,300 CPT - Việt Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

25  Dao mỗ số 11 (nhật) Dao mổ 11 (Nhật) Cây Bao/1 cây CE       6,615 Feather - Nhật
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

26  Dao mỗ số 15 (nhật) Dao mổ số 15 (Nhật) Cây Bao/1 cây CE       6,615 Feather - Nhật
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

27  Gel điện tim Gel điện tim Chai Chai 250ml ISO     14,400 Turkuar - Thổ Nhĩ Kỳ
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019



28  Gel siêu âm Gel siêu âm Bình Bình 5 lít ISO   110,000 An Phú - Việt Nam
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

29  Giấy điện tim 63 x 30 Giấy điện tim 63x30
Cuộ

n
Hộp/10 cuộn CE     16,800 Fukuda - Malaysia

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

30  Giấy in kết quả siêu âm Giấy in siêu âm
Cuộ

n
Bao/1 cuộn CE   119,900 Sonibishi - Korea

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

31  Giấy in nhiệt 57 *30 Giấy in nhiệt 57x30
Cuộ

n
Hộp/10 cuộn CE     12,600 Fukuda - Malaysia

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

32  Giấy y tế 40 x 50cm Giấy y tế Kg Bọc 1 ký TCCS     31,240 Linh Xuân - Việt Nam
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

33  Khẩu trang giấy Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái ISO          407 
Đỉnh Hưng Phát - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

34  Que đè lưỡi gỗ Que đè lưỡi gỗ chưa TT Cây Hộp 100 cây ISO          240 Greetmed - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

35

 Thủy Tinh Thể Mềm 1 

mảnh 1 chất liệu Acrylic 

ngậm nước, lọc tia UV, 

nhuộm vàng lọc ánh sáng 

xanh

 Thủy tinh thể nhân tạo 

ISP60M
Cái Hộp 1 cái

GPNK số 

9181NK-

BYT-TB-CT

######## MD TECH - Ý
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

36

 Thủy Tinh Thể Mềm 1 

mảnh 2 chất liệu Acrylic kỵ 

nước, nhuộm vàng lọc ánh 

sáng xanh-caridge injector 

lắp sẵn

Thủy tinh thể mềm 1 

mảnh 2 chất liệu 

Acrylic kỵ nước Hoya 

PY-60R

Cái Hộp 1 cái FDA ######## HOYA - Singapore
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

37

 Thủy tinh thể mềm 1 mảnh 

1 chất liệu Acrylic ngậm 

nước, bề mặt kỵ nước-

caridge injector lắp sẵn

Thủy tinh thể nhân tạo 

ISP60H
Cái Hộp 1 cái

GPNK số 

9181NK-

BYT-TB-CT

######## MD TECH - Ý
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019



38

 Thủy tinh thể nhân tạo đơn 

tiêu mềm 1 mảnh chất liệu 

Acrylic kị nước + 

chromophore. 

- Lọc tia cực tím. Lọc ánh 

sáng xanh bước sóng từ 400-

475nm..

- Chỉ số khúc xạ 1.55. Hằng 

số A: 118.4

- Càng STABLEFORCE® L 

cải tiến.

- Đường kính optic 6mm, 

chiều dài 1

TTT nhân tạo mềm 

AcrySof SN60AT
Cái Hộp 1 cái ISO ######## Alcon - Ireland/Mỹ

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

39

 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

một mảnh không ngậm nước 

FOCUSforce Aspheric, chất 

liệu Hydrophobic Acrylic, 

công nghệ phi cầu loại bỏ 

quang sai, lọc tia UV, thiết 

kế gờ vuông chống đục bao 

sau (PCO). Càng dạng chữ L 

góc 0 độ. Chỉ số khúc xạ 

1.51. Hằng số A 1

Thủy tinh thể nhân tạo

 

FOCUSforce

Cái Hộp 1 cái ISO ######## Valeant Med -  Ba Lan
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019



40

 Thủy tinh thể nhân tạo đơn 

tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên 

khối cùng chất liệu, chất liệu 

Acrylic không ngậm nước,

- Thiết kế phi cầu

- Góc càng 0°

- Bờ rìa được làm vuông 

hoàn toàn ( 360 ° )

- Lọc tia UV

- Đường kính optic 6.0 mm, 

chiều dài kính  12.5 mm. 

- H

Thủy tinh thể nhân tạo 

SDHB
Cái Hộp 1 cái

11550NK/BY

T-TB-CT
######## Sidapharm - Hi Lạp

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

41

 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

một mảnh không ngậm nước 

Hydrophobic Arcylic,  

Tương thích vết mổ dưới 

2mm.  Công 

nghệ sản xuất bằng khuôn 

đúc bảo đảm bề mặt tương 

thích bao 

sau, hạn chế hiện tượng đục 

bao sau, Chất liệu 

Methacrylate 

Copolymer, hai mặt lồ

 HYFLEX 

ASPHERICAL
Cái Hộp/1 cái ISO ########

EYEOL U.K LIMITED 

- Anh Quốc

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019



42

 - Thủy tinh thể mềm , màu 

vàng, chất liệu Optic 

Hydrophobic 

Acrylic (nhân khô), cài đặt 

sẵn trong injector liền 

cartridge;

- Chế tạo bằng công nghệ 

cắt gọt (lathe-cut) và đánh 

bóng đa 

chiều (tumble  polishing);

- Lọc ánh sáng xanh và tia 

cực tím (UV);

 Thủy tinh thể mềm 1 

mảnh 2 chất liệu 

Acrylic kỵ nước Hoya 

PY-60R

Cái Hộp/ 1 Cái FDA ######## HOYA - Singapore
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

43

 Thủy tinh thể mềm đơn 

tiêu, chất liệu Acrylic ngậm 

nước

 25% với bề mặt không 

ngậm nước, cầu sai trung 

tính. Thiết 

kế một mảnh, hình phiến 4 

điểm tựa Z-Haptic đặt qua 

vết mổ

 nhỏ 2,2 mm, công nghệ 

MICS. Optic dạng phi cầu. 

Góc Haptic

Thủy Tinh Thể mềm 

đơn tiêu CT ASPHINA 

404

Cái Hộp 1 cái
8953NK/BYT

-TB-CT
########

Carl Zeiss Meditec -  

Pháp/ Đức - Pháp/ Đức

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019



44

 Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 

điều chỉnh loạn thị ở cả hai 

mặt ( bitoric), 

thiết kế một mảnh dạng 

phiến với  4 điểm tựa, chất 

liệu Acrylic ngậm

 nước 25% với bề mặt không 

ngậm nước. Đặt qua vết mổ 

nhỏ 1,8 mm. 

Optic dạng phi cầu , Cầu sai 

trung tính, Góc h

Thủy Tinh Thể mềm 

đơn tiêu điều chỉnh 

loạn thị 

AT TORBI 709M

Cái Hộp 1 cái
10678NK/BY

T-TB-CT
########

Carl Zeiss Meditec/ 

Pháp/ Đức - Pháp/ Đức

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

45

 Thủy tinh thể đa tiêu phi 

cầu, một mảnh, chất liệu 

Acrylic. Đặt qua vết 

mổ nhỏ 1.5mm - 1,8mm, 

vòng khúc xạ và nhiễu xạ 

được thiết kế trên bề 

mặt trước optic, Công xuất 

cộng thêm nhìn gần +3.75, 

đường kính

 optic 6mm, chiều dài 

11mm. Xử lý bề mặt thủy  

Thủy tinh thể đa tiêu 

AT LISA 809M
Cái Hộp 1 cái

10678NK/BY

T-TB-CT
########

Carl Zeiss Meditec -  

Pháp/ Đức - Pháp/ Đức

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019



46

 - Thủy tinh thể nhân tạo 

mềm chất liệu hydrophobic 

acrylic không

 có hiện tượng Glistening. 

TTT lọc ánh sáng xanh và 

lọc tia UV. 

- Thủy tinh thể có thiết kế 

phi cầu với cầu sai -0,11µ.

- Thiết kế 4 càng dạng C kép 

công nghệ chống dính Wave 

Tech,

 góc cà

 Thủy tinh thể nhân tạo 

mềm đơn tiêu cự 

Podeye kèm dụng cụ 

đặt nhân

Cái Hộp vô trùng ISO ######## PhysIOL S.A - Bỉ
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

47

 Thủy tinh thể mềm một 

mảnh đơn tiêu dùng với 

Cartridge và 

Injector, thiết kế 1 mảnh 

chất liệu Acrylic không 

ngậm nước,

 không nhuộm vàng, lọc tia 

UV và truyền dẫn ánh sáng 

xanh. 

Đặt qua vết mổ 2.2mm, 

optic dạng cầu, thiết kế bờ 

vuông 360

 độ chống đục 

Thủy tinh thể nhân tạo 

mềm Sensar 1 (AAB00)
Cái Hộp/1 cái

GPNK 

10707NK/BY

T-TB-CT

########
Johnson & Johnson/ 

Abbott - Mỹ

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

48  Bơm tiêm 5cc

 Bơm tiêm vô trùng sử 

dụng một lần 5ml/cc, 

kim các cỡ,ép vỉ, 

VIKIMCO

Cây Hộp/100 574  ISO 
Công ty CPDP Cửu 

Long - Việt Nam

số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

49  Kim số 18

Kim tiêm vô trùng sử 

dụng một lần, kim các 

cỡ, VIKIMCO

Cây Hộp/100 272  ISO 
Công ty CPDP Cửu 

Long - Việt Nam

số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019



50  Kim số 26

Kim tiêm vô trùng sử 

dụng một lần, kim các 

cỡ, VIKIMCO

Cây Hộp/100 272  ISO 
Công ty CPDP Cửu 

Long - Việt Nam

số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

51  Gạc vô trùng Gạc vô trùng 20x20cm Bọc Bọc/10 miếng 4180  TCCS Hải Sơn Pha - Việt Nam
số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

52  Lưỡi dao mổ số 10 Dao mổ các số CÁI Bao/1 cái 840  CE Doctor - Ấn Độ
số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

53  Lưỡi dao mổ số 11 Dao mổ các số CÁI Bao/1 cái 840  CE Doctor - Ấn Độ
số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

54  Lưỡi dao mổ số 15 Dao mổ các số CÁI Bao/1 cái 840  CE Doctor - Ấn Độ
số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

55  Dây garo Dây garo Sợi Bao/1 sợi 2205  TCCS Việt Nam - Việt Nam
số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

56  Cồn 70° ALCOOL 70 ĐỘ Chai Chai 1 lít 26250
 VD-

31793-19 

CN CTy CPDP OPC tại 

BD-Nhà máy DP OPC - 

Việt Nam

số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

57
 DD Chlorhexidine   

Gluconate 4%
TH.A 4 Chai

Chai 500ml 

4%
109200

 VNDP-

HC-919-

03-16 

Tân Hương - Việt Nam
số :50 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

17/6/2019

1  Presept 2.5g PR25 Germisep 2.5g viên
Hộp / 100 

viên
072.16GCN       4,830 Hovid Bhd - Malaysia

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

2  Bộ nhuộm Gram 100ml Bộ nhuộm gram Bộ
Bộ/4 lọ x 

100ml
ISO   252,000 Greetme - Trung Quốc

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

3  URS 11 URS 11 Hộp Hộp/100 test CE   226,800 Acon - Mỹ
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

4  HIV HIV Test Test 4.0 ISO     15,120 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

5  Syphilis Syphilis Test Test 4.0 ISO       9,240 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

6  Hbeag HbeAg Test Bao/1 test ISO     16,800 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

7  HBsAg HBsAg Test Test 4.0 ISO       6,510 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

HÓA CHẤT



8  Test thử đường huyết
GLUCO Dr. AUTO 

TEST STRIP
Test Hộp/ 50 que

11600NK/BY

T-TB-CT
      3,990 

All Medicus Co.,Ltd - 

Hàn Quốc

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

9  Giesma Giesma Chai chai 500 ml ISO   286,000 Greetme - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

10  HCV HCV Test Test 4.0 ISO     13,230 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

11  Bioline Chlamydia Test Chlamydia Test Bao/1 test ISO     37,800 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

12  SD Bioline EV 71 IgM SD Bioline EV 71 IgM Test Hộp/25 test ISO     65,000 SD - Hàn Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

13  H.pylori H.Pylori Test Test 4.0 ISO     20,580 
Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

14  Anti Hbs Anti Hbs Test Hộp/100 Test ISO     12,600 Abon - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

15
 Test thử chất gây nghiện (4 

trong 1)

Test thử chất gây 

nghiện 4 trong 1
Test Bao 1 test ISO     46,200 

Amvi Biotech - Việt 

Nam

số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

16  HbA1C HBA1C Test Hộp/24 Test ISO     63,000 Alere - Nauy
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

17  Lyser I (EO Lyser) EO Lyser Chai Chai/1 lít ISO ######## Coming - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

18  Lyser III (HGB Lyser SLS) HGB Lyser SLS Chai Chai/1 lít ISO ######## Coming - Trung Quốc
số :39 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

03/5/2019

19 Toxo (ELISA) giun đũa chó
Toxo (ELISA) giun 

đũa chó
Test Hộp / 96 test ISO     48,000 Biopharm 

số :67 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

12/8/2019

20 Lyser II (HGB Lyser)
HGB Lyser ( EO II 

Lyser )
Chai Chai 500ml ISO ########

Suzhou Coming - 

Trung Quốc

số :67 /QĐ-BVCK27/2 , Ngày 

12/8/2019


